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MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

Bắt đầu từ Hiệp ước Westfalen (1648), hệ thống chính trị thế giới hiện đại cấu thành bởi các đơn vị dân tộc do nhà nước tương ứng đại diện (gồm khoảng 200 nhà nước dân tộc). Do vậy, kể từ thời điểm này, đúng như C.Mác nhận định, phong trào xã hội chủ nghĩa là một phong trào mang tính quốc tế. Không phải ngẫu nhiên mà C.Mác đã đề ra khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của loài người, đang liên kết loài người, đang làm cho sự tồn tại biệt lập của một nhà nước - dân tộc trở nên không thể, thì vấn đề về tương lai, triển vọng, con đường đạt tới lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của mỗi dân tộc (hiểu theo nghĩa nhà nước - dân tộc) có quan hệ mật thiết với vận động chung của loài người, của hệ thống thế giới, của quan hệ qua lại giữa các thành tố cấu thành hệ thống ấy (các nhà nước - dân tộc khác), và từ đó là phụ thuộc vào quan điểm lý luận về tính chất, nội dung và xu hướng vận động của mỗi nhà nước - dân tộc trong quan hệ qua lại mật thiết với tất cả các nhà nước – dân tộc khác dưới tác động sâu rộng của toàn cầu hóa trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội mỗi nhà nước - dân tộc (mặc dù không thể mặc nhiên bỏ qua một số dân tộc phi nhà nước). Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 khẳng định nhiệm vụ của giới lý luận: “Làm rõ mối quan hệ, kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân với xây dựng nền an ninh nhân dân; giữa độc lập dân tộc với hội nhập quốc tế”.
Nội dung của toàn cầu hóa cho thấy hệ thống lợi ích của các chủ thể trên hành tinh cấu thành một bản chất thống nhất mới, vượt lên trên các nhà nước dân tộc và có quy mô toàn cầu. Dân tộc các quốc gia khác nhau thực sự có nguy cơ đánh mất chủ quyền và trở thành chủ thể thứ yếu của chính trị. Từ nay, nhận thức đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa của dân tộc đòi hỏi phải xuất phát từ cấp độ phân tích thế giới. Theo chúng tôi, xét từ góc độ chủ quyền quốc gia, vấn đề căn bản hiện nay là phương diện bản thể của toàn cầu hóa: nó là thực tại kinh tế mới hay là hệ tư tưởng? Nó là quá trình khách quan hay là kết quả chính sách có mục đích rõ ràng của chủ thể nào đó?

Như vậy, ngoài những nhân tố bên trong mỗi nhà nước - dân tộc quyết định con đường lịch sử của nó, cách tiếp cận toàn cầu với vận động lịch sử đi lên chủ nghĩa cộng sản của mỗi nhà nước - dân tộc cho phép biểu thị sự đặc thù lịch sử mới của con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản ở cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI. Cách tiếp cận này đặc biệt cần thiết cho việc hoạch định chiến lược phát triển của nhà nước ta trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay nhằm mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Nói cách khác, nghiên cứu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hiện nay đòi hỏi phải tính đến tác động của toàn cầu hóa trên các phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước dân tộc. Đây chính là phương diện nội dung mới về nguyên tắc của lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh lịch sử ở đầu thế kỷ 21 và đòi hỏi giới lý luận cần quan tâm nghiên cứu. 

Xuất phát từ những lý do trên, tôi quyết định lựa chọn vấn đề “Những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án
Luận án có mục đích là phân tích các nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Để thực hiện mục tiêu ấy, luận án sẽ giải quyết những nhiệm vụ sau đây:

- Làm sáng tỏ các cơ sở lý luận để đạt tới mục đích của luận án nhờ đưa ra định nghĩa về các khái niệm công cụ của luận án: dân tộc, quan hệ dân tộc, toàn cầu hóa;

- Phân tích tác động của các nhân tố cơ bản đến quan hệ qua lại giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa;

- Chỉ ra một số giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ hữu hiệu giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác nhằm đạt tới mục tiêu chiến lược “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” trong bối cảnh toàn cầu hóa.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Đối tượng nghiên cứu: luận án nghiên cứu tác động của các nhân tố cơ bản đến quan hệ giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Phạm vi nghiên cứu: luận án tập trung vào tác động của các nhân tố kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học – công nghệ  đến quan hệ giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và định hướng chiến lược quan hệ của Nhà nước ta hiện nay với các dân tộc khác.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp luận của luận án

Cơ sở lý luận của luận án: lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về dân tộc, quan hệ dân tộc, bình đẳng dân tộc.


Phương pháp nghiên cứu của luận án: luận án thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, lôgíc và lịch sử; ngoài ra còn kết hợp một số phương pháp cụ thể của xã hội học như thống kê, so sánh.

5. Đóng góp của luận án

Đóng góp lý luận: luận án khảo cứu tác động của các nhân tố cơ bản đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa trên 04 lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học công nghệ.

Đóng góp thực tiễn: luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác trong bối cảnh toàn cầu hóa.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể là tài liệu tham khảo phục vụ công tác hoạch định chính sách, quản lý liên quan dân tộc và quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, giảng dạy và học tập chủ nghĩa xã hội khoa học.
7. Kết cấu của luận án

Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả, tài liệu tham khảo.

Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ ĐỀ TÀI

“NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ DÂN TỘC

TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA”

Để thực hiện mục đích và các nhiệm vụ của luận án, trước hết chúng tôi sẽ tổng quan những tài liệu có liên quan tới vấn đề đặt ra này. Cụ thể, chương 1 sẽ thực hiện: (1) Tổng quan tài liệu nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quan hệ dân tộc và toàn cầu hóa; (2) Tổng quan tài liệu nghiên cứu những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; (3) Tổng quan tài liệu nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa đến quan hệ dân tộc giữa Việt Nam với các dân tộc khác: thực trạng và các giải pháp mang tính định hướng; (4) Rút ra những vấn đề còn bỏ ngỏ hay chưa được nghiên cứu toàn diện và sâu sắc để giải quyết trong Luận án.

1. Tài liệu nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quan hệ dân tộc và toàn cầu hóa

1.1. Tài liệu nghiên cứu khái niệm “dân tộc” và “quan hệ dân tộc”

Về khái niệm “dân tộc”, các tác giả nước ngoài trước hết đã khu biệt nó với khái niệm “tộc người”. Theo M.Weber, “tộc người là nhóm người mà các thành viên có niềm tin chủ quan vào nguồn gốc chung của họ do giống nhau về hình dạng hay các tập quán, hay do cả hai, hay do có ký ức chung về định cư và di cư”. Hiện nay ở nước ta, chưa thấy xuất hiện các công trình nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học – công nghệ từ góc độ nhà nước - dân tộc.Dân tộc và quan hệ dân tộc là một vấn đề lý luận được rất nhiều học giả nước ngoài quan tâm nghiên cứu. Các tác giả đã đi đến kết luận rằng, dân tộc là một cộng đồng người ổn định, đã hình thành trong lịch sử dựa trên cơ sở thống nhất về nguồn gốc (thống nhất về “dòng máu”), về văn hóa, về nơi cư trú và giao tiếp cùng nhau. Cơ cấu của chủ nghĩa dân tộc hợp nhất các thành tố sắc tộc (cội nguồn, ngôn ngữ, văn hóa) và xã hội (đời sống kinh tế chung, giao tiếp phát triển và tính nhất thể nhóm). Khi có tính đến sự không nhất thiết phải hợp thức hóa dân tộc về mặt nhà nước, một số tác giả (như R.Brubaker, H.-R.Wicker) phân biệt dân tộc văn hóa không có nhà nước độc lập và không cố gắng thành lập nó, và dân tộc do một nhà nước riêng biệt đại diện (nhà nước dân tộc). 

1.2. Tài liệu nghiên cứu về toàn cầu hóa

Có thể nói rằng, hiện nay có một số lượng khổng lồ những tài liệu nghiên cứu về toàn cầu hóa, các phương diện khác nhau của nó, do vậy chúng tôi sẽ chủ yếu giới thiệu những tài liệu về toàn cầu hóa có liên quan đến quan hệ giữa các dân tộc hiện nay.

Trước hết cần phải kế đến công trình “Sự tương tác giữa các nền văn minh khu vực trong bối cảnh toàn cầu hoá” do Viện quốc tế mang tên P.Sorokin và N.Kondratiev ấn hành. Trong cuốn sách này, tác giả K.Jakovets đã đưa ra những nhận định sâu sắc về bản chất của toàn cầu hóa hiện nay (“toàn cầu hóa hậu công nghiệp”). Tiếp theo, tác giả đã chỉ ra tác động của toàn cầu hóa đến quan hệ giữa các nhà nước dân tộc, các nền văn minh khu vực trên tất cả những phương diện sinh hoạt cơ bản của con người.

Tiếp theo có thể kể đến công trình “Khu vực hóa và toàn cầu hóa - Hai mặt của tiến trình hội nhập quốc tế ”Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2000). Cuốn sách giới thiệu các bài viết của các chuyên gia quốc tế về khu vực hóa và toàn cầu hóa, trong đó có một số bài đáng chú ý như phân tích quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa hay phân tích quan hệ giữa toàn cầu hóa với bản sắc dân tộc.

Toàn cầu hóa dưới những góc nhìn khác nhau của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2005. Cuốn sách gồm những bài viết của các tác giả trong và ngoài nước đánh giá và thể hiện quan điểm tích cực cũng như tiêu cực đối với toàn cầu hóa xét từ góc độ ảnh hưởng của nó đến các phương diện khác nhau của đời sống xã hội và con người, cũng như quan hệ giữa các cộng đồng người, trong đó có các dân tộc do nhà nước tương ứng đại diện. 

Toàn cầu hóa bắt đầu một chu kỳ mới của La Côn (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008). Trong cuốn sách này tác giả tập trung phân tích những khó khăn, thách thức khi có sự xuất hiện của toàn cầu hóa. Đồng thời, tác giả cũng phân tích về sự đổi mới của Việt Nam gắn với thay đổi, tác động của toàn cầu hóa.

2. Tài liệu nghiên cứu những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

2.1. Tài liệu nghiên cứu nhân tố địa kinh tế

Toàn cầu hóa với các nước đang phát triển của H.R.Hemmer, K.Bubl, R.Kruege, H.Marienburrg (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002). Nội dung cuốn sách thể hiện những căn cứ lý luận sâu sắc và kinh nghiệm quốc tế nóng hổi hết sức phong phú, đặc biệt là tình hình và các vấn đề đặt ra tại các nước đang phát triển và các giải pháp thực tiễn cho sự hội nhập kinh tế của các nước đó vào kinh tế toàn cầu.

Phong trào chống mặt trái của toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra với Việt Nam của TS. Nguyễn Thị Quyết, PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp, Ths. Mai Hoài Anh (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008). Từ việc phân tích tác động của toàn cầu hóa đối với các quốc gia dân tộc cũng như triển vọng của nó trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, tác giả đi đến phân tích phong trào chống mặt trái của toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa.

Toàn cầu hóa kinh tế và quan hệ dân tộc trước hết được khảo cứu nhờ xuất phát từ các nhân tố, các xu hướng và các mâu thuẫn của bản thân quá trình toàn cầu hóa. Các học giả chỉ ra các nhân tố bên ngoài của toàn cầu hóa kinh tế là dân số, môi trường tự nhiên và cơ sở công nghệ, còn các nhân tố bên trong là phân công lao động xã hội, xu hướng phi tích tụ hóa, chuyển dịch cơ cấu sản xuất.
2.2. Tài liệu nghiên cứu nhân tố địa chính trị

Vấn đề quan hệ dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa còn được phản ánh trong quan điểm “Hệ thống nhà nước toàn cầu”. Theo quan điểm này, nhà nước dân tộc là mô hình mà theo các nguyên tắc của nó thì các nhà nước trên thế giới được tổ chức. Quan hệ giữa các nhà nước do tổ hợp những quy tắc chung điều tiết. Thứ nhất, mỗi nhà nước đều có chủ quyền. Thứ hai, để trở thành nhà nước có chủ quyền, nhà nước phải tuyên bố mình là nhà nước dân tộc và đa số các nhà nước khác cần phải thừa nhận sự tồn tại của nhà nước mới xuất hiện và tính nhất thể dân tộc của nó. Thứ ba, biên giới của các nhà nước là không thể bị xâm phạm và không thể bị thay đổi từ một phía. Thứ tư, quan hệ hàng ngày giữa các nhà nước do luật quốc tế điều tiết. Thứ năm, không có thể chế quyền lực nào đứng cao hơn nhà nước, giám sát hoạt động của nhà nước.

Một lượng tài liệu lớn được các tác giả nước ngoài dành cho việc nghiên cứu nhân tố địa chính trị và quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Vấn đề này được triển khai trên hai bình diện cơ bản là nhà nước dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và quan hệ giữa các nhà nước dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các tác giả đều khẳng định, toàn cầu hoá các vấn đề dân số, công nghệ và kinh tế không thể không có ảnh hưởng đến địa chính trị, đến sự tương tác và sự đối đầu giữa các nhà nước cho tới các hình thức cực đoan nhất - chiến tranh giữa các quốc gia. 
2.3. Tài liệu nghiên cứu nhân tố địa văn hóa

Khu vực hóa và toàn cầu hóa - Hai mặt của tiến trình hội nhập quốc tế của Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2000. Cuốn sách giới thiệu các bài viết của các chuyên gia quốc tế về khu vực hóa và toàn cầu hóa, trong đó có một số bài đáng chú ý như phân tích quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa hay phân tích quan hệ giữa toàn cầu hóa với bản sắc dân tộc.

Toàn cầu hóa - những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa của Phạm Thái Việt (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006). Tác giả trên cơ sở phân tích khái niệm toàn cầu hóa và các cách tiếp cận chính đối với toàn cầu hóa, từ đó chỉ ra những biến đổi của toàn cầu hóa trong đời sống quốc tế và những biến đổi trong đời sống văn hóa.

Toàn cầu hóa trong bối cảnh Châu Á - Thái Bình Dương, một số vấn đề triết học của Phạm Văn Đức (chủ biên) (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007). Cuốn sách bao gồm bài viết và nhận định của các học giả về toàn cầu hóa ở Châu Á - Thái Bình Dương, triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và vấn đề bảo vệ các giá trị văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điển hình cho luận điểm về xung đột văn hóa trong điều kiện ngày nay là tác phẩm gây tiếng vang của nhà nghiên cứu chính trị hàng đầu Hoa Kỳ S.P.Huntington. Sau năm 1989, thế giới bước vào thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, rất nhiều bài viết đưa ra những cách giải thích khác nhau về mô hình quan hệ quốc tế hậu chiến tranh lạnh. Mặc dù thừa nhận cơ sở lý luận và thực tiễn của những kiến giải này, nhưng theo S.P.Huntington, chúng đều bỏ qua một nhân tố quan trọng nhất - đó chính là văn hóa. 

3. Tài liệu nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa đến quan hệ dân tộc giữa Việt Nam với các dân tộc khác: thực trạng và các giải pháp mang tính định hướng

3.1. Tài liệu nghiên cứu tác động của các nhân tố cơ bản đến quan hệ giữa Việt Nam với các dân tộc khác trong bối cảnh toàn cầu hóa

Phong trào chống mặt trái của toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra với Việt Nam của TS. Nguyễn Thị Quyết, PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp, Ths. Mai Hoài Anh (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008). Từ việc phân tích tác động của toàn cầu hóa đối với các quốc gia dân tộc cũng như triển vọng của nó trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, tác giả đi đến phân tích phong trào chống mặt trái của toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa.

Toàn cầu hóa và vấn đề kế thừa một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay của TS. Mai Thị Quý (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009). Trên cơ sở phân tích thực chất và tính hai mặt của toàn cầu hóa hiện nay, tác giả đi đến phân tích sự biến động của các giá trị truyền thống trong toàn cầu hóa, từ đó chỉ ra việc giữ gìn, kế thừa, phát huy và đổi mới nhũng giá trị truyền thống đó, biến những giá trị đó thành sức mạnh và đưa đất nước lên một tầm cao mới, đủ sức nắm bắt những cơ hội mới do chính quá trình toàn cầu hóa đem lại.  

3.2. Tài liệu nghiên cứu một số giải pháp mang tính định hướng chung nhằm phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các dân tộc khác trong bối cảnh toàn cầu hóa

Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020 của Phạm Bình Mình (Chủ biên) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011). Nội dung cuốn sách tập trung trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, lợi ích quốc gia, dân tộc trong hoạt động đối ngoại Việt Nam, về độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, về lòng tin trong quan hệ quốc tế và định hướng chiến lược xây dựng lòng tin trong quan hệ đối ngoại Việt Nam. Cuốn sách cũng đưa ra một sô đánh giá và khuyến nghị khi nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm qua và đề ra biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu qua tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương.

Tiểu kết Chương 1
Tổng quan những tài liệu về toàn cầu hóa và những nhân tố cơ bản của toàn cầu hóa tác động đến quan hệ giữa các dân tộc, chúng ta có thể rút ra một số kết luận cơ bản sau đây. Toàn cầu hóa là quá trình liên kết loài người, các dân tộc thông qua việc phổ biến những chuẩn tắc hoạt động kinh tế, khoa học – công nghệ,  có tác động đến tất cả các lĩnh vực đời sống của xã hội và của con người ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đến quan hệ giữa các dân tộc do nhà nước tương ứng đại diện. Song, toàn cầu hóa còn bao hàm cả phương diện chủ quan, tức là nó mang cả sắc thái chính trị, vì xét đến cùng, nó là hoạt động của con người có động cơ của riêng mình, đang theo đuổi các mục đích của riêng mình. Chính nhìn từ góc độ này, chúng ta nhận thấy vấn đề về các nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa có một ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách đối với việc hoạch định chiến lược nhằm “bảo vệ độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Song, cũng chính cách tiếp cận này cho thấy chưa có các công trình nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra và giải quyết trong Luận án. 
Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ

QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ TOÀN CẦU HÓA, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TOÀN CẦU HÓA ĐẾN QUAN HỆ DÂN TỘC

2.1. Khái niệm “dân tộc” và “quan hệ dân tộc”

Trong tài liệu triết học mác-xít, Stalin là người đầu tiên đã đưa ra một định nghĩa phổ biến về dân tộc: “Dân tộc là một hình thức cộng đồng người ổn định, bền vững hình thành trong quá trình phát triển lâu dài của lịch sử trên một lãnh thổ nhất định, có chung các mối quan hệ kinh tế, có chung một ngôn ngữ, một nền văn hóa”.Để hiểu rõ hơn nội dung của khái niệm “dân tộc” theo nghĩa “nhà nước dân tộc” trong hệ thống thế giới hiện đại, cần khu biệt nó với khái niệm “dân tộc phi nhà nước” như dân tộc không có nhà nước dân tộc riêng của mình. Mỗi sắc tộc lớn đều có thể đòi hỏi phải được thừa nhận là một dân tộc. Dân tộc như vậy tất nhiên sẽ là một dân tộc mang sắc thái sắc tộc. Các dân tộc phi nhà nước dân sự là không thể vì dân tộc dân sự được chế độ nhà nước quy định và bảo vệ. Những trường hợp dân tộc dân sự đánh mất chế độ nhà nước là do có sự xâm lược của người nước ngoài. Nhưng sau năm 1945, việc một nhà nước này xâm lược lãnh thổ của nhà nước khác bị coi là bất hợp pháp, do vậy nó ít khi xảy ra và không được luật quốc tế thừa nhận. Do vậy, để trở thành dân tộc, nhóm sắc tộc cần phải tự tuyên bố mình là dân tộc. 

Tóm lại, dân tộc hiểu theo nghĩa hiện đại là một cộng đồng người ổn định, bền vững, được đặc trưng bởi cộng đồng về lãnh thổ; cộng đồng về kinh tế; cộng đồng về ngôn ngữ; cộng đồng về văn hóa, tâm lý và tính cách, được đại diện bởi nhà nước riêng của mình. 

2.2. Toàn cầu hóa: khái niệm và bản chất
Toàn cầu hóa trước hết được hiểu là sự hợp nhất các nền kinh tế dân tộc thành một hệ thống thống nhất, toàn thế giới, căn cứ trên sự lưu thông nhanh chóng tư bản, tính cởi mở mới về thông tin của thế giới, cách mạng công nghệ, thái độ trung thành của các nước công nghiệp phát triển đối với sự tự do hóa lưu thông hàng hóa và tư bản, sự giao tiếp chặt chẽ, cách mạng khoa học toàn hành tinh; đặc trưng cho toàn cầu hóa là các hoạt động xã hội liên dân tộc, các loại hình liên lạc mới, các công nghệ viễn thông, hệ thống giáo dục quốc tế. Sự xích lại gần nhau dần dần giữa các nhà nước dân tộc trên quy mô toàn cầu.Tính chất mới của các quá trình toàn cầu hóa trở nên hiển nhiên. Các công ty xuyên quốc gia và các tổ chức phi chính phủ đã bắt đầu dễ dàng vượt qua ranh giới dân tộc và thực hiện sự cai trị đối với dân cư các nước kém phát triển hơn, vì các nhà nước dân tộc không thể tự mình giải quyết được những vấn đề do sự phụ thuộc lẫn nhau ngày một tăng lên làm nảy sinh.
Giai đoạn toàn cầu hóa hiện đại bắt đầu từ đầu thế kỷ XXI. Mỹ hiện nay đang đứng sau quá trình toàn cầu hóa ngày một tăng nhanh. Mỹ sử dụng uy thế, bá quyền của mình nhằm mở cửa nền kinh tế thế giới: thành lập vô số thể chế đa phương, tích cực tham gia vào những cuộc thương lượng thương mại, mở cửa thị trường của bản thân mình cho nhập khẩu, những biện pháp nhằm thực hiện chủ nghĩa tự do thương mại.

2.3. Địa vị của dân tộc trong thế giới toàn cầu

Toàn cầu hóa là một hệ thống mới, không cho phép tất cả các quốc gia tự có thể coi mình là một bộ phận của hệ thống này, nhưng tất cả mọi quốc gia đều thực sự chịu áp lực của nó, cần phải thích nghi với lời thách thức của toàn cầu hóa. Nhưng sự lựa chọn chính trị và kinh tế của đa số các nước bị hạn chế đáng kể vì trên thế giới có một siêu cường quốc và chủ nghĩa tư bản đang cai trị thế giới.Căn cứ trên quan hệ qua lại giữa “cơ sở công nghiệp phát triển của thế giới” với các nền kinh tế đang công nghiệp hóa ở ngoại diên và các nước kém phát triển ở ngoại diên, hệ thống phân công lao động quốc tế trước đây đang biến đổi theo chiều hướng tạo ra một nền kinh tế toàn cầu thống nhất, trong đó “bộ ba toàn cầu” (Bắc Mỹ, EU, Đông /Tây Á) đang thống trị. Đặt tại đây là các lực lượng sản xuất chủ yếu của thế giới, là các "siêu thị trường" của nền kinh tế toàn cầu, trong đó các công ty xuyên quốc gia toàn cầu đóng vai trò trung tâm.

Thực tế nêu trên đã đưa một số nhà lý luận đến quan niệm rằng, nhà nước dân tộc không còn là lực lượng thống trị trên diễn đàn thế giới. Các lực lượng thị trường toàn cầu dưới hình thức các công ty và các ngân hàng liên dân tộc sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ và độc lập. Chúng hành động trên diễn đàn quốc tế với những sự hạn chế tối thiểu. Cuộc hội ngộ mới giữa các nước kém phát triển hơn và các nước phát triển hơn, giữa các dân tộc được bảo vệ nhiều hơn và các dân tộc được bảo vệ ít hơn trong không gian thế giới mở cửa đang hình thành đã kéo theo những chấn động và những xung đột mới. 

Chính thực tế này đòi hỏi tư tưởng xã hội chủ nghĩa cần đưa ra câu trả lời cho vấn đề về tương lai của loài người, của các dân tộc, về việc khám phá ra các con đường dẫn tới một tương lai tươi sáng, khác về chất. Ai sẽ khám phá ra một tương lai khác về chất? Nhờ những phương tiện và thủ thuật nào? 

2.4. Lý thuyết về động thái của các nền văn minh dân tộc như tiền đề lý luận để nghiên cứu tác động của các nhân tố toàn cầu hóa đến quan hệ dân tộc

Với tư cách các siêu hệ thống lớn, các nền văn minh dân tộc quyết định phần lớn những biến đổi diễn ra trên bề mặt của "đại dương" văn hóa xã hội toàn cầu, kể cả các sự kiện lịch sử và hoạt động sống của các đơn vị văn hóa xã hội nhỏ. Sự nghiên cứu sâu sắc về các đại hệ thống văn hóa cơ bản đem lại các tiêu chí vĩ mô để nghiên cứu toàn bộ vũ trụ văn hóa.

Sự thống nhất cơ bản về mặt tổ chức cùng với hệ thống tập trung của văn minh dân tộc tạo thành hạt nhân của các nền văn minh này và trở thành cơ sở cho tồn tại của chúng, nhưng cũng có các nhóm dị loài cùng với văn hóa riêng của chúng mà thường không trùng hợp với văn hóa của cộng đồng cơ bản. Mỗi nền văn minh dân tộc đều tương tác với các nhóm văn minh bên ngoài và với các yếu tố văn hóa của chúng, các yếu tố thâm nhập vào nền văn minh này và tồn tại trong nó với tư cách là sự tích tụ lại Có thể tách biệt một số đặc điểm chung và bước ngoặt về số phận của các nền văn minh dân tộc trên các giai đoạn lịch sử lớn của xã hội, của sự phát triển nhân loại như là siêu hệ thống bao gồm hàng loạt nền văn minh dân tộc tương tác với nhau, trải qua những chu kỳ sống giống nhau. 
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Dân tộc là cộng đồng người có chung các nền tảng kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa do một nhà nước tương ứng đại diện. Toàn cầu hóa là sự liên kết tất cả các dân tộc lại với nhau do tác động của những quá trình diễn ra trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Sự biến đổi của văn minh dân tộc là có logic nội tại của riêng mình, song logic ấy đang thay đổi do toàn cầu hóa hiện đại.

Chương 3

NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN

QUAN HỆ DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
2.1. Nhân tố địa kinh tế
2.1.1. Toàn cầu hoá kinh tế

Toàn cầu hóa kinh tế là các quá trình toàn cầu hóa diễn ra trong lĩnh vực kinh tế. Sự xuất hiện của các công ty xuyên quốc gia không phải là ngẫu nhiên hay một bước thụt lùi ở lúc suy tàn của hệ thống công nghiệp. Các quy luật công nghệ và kinh tế, quá trình quốc tế hóa sản xuất đã quyết định việc thành lập các công ty xuyên quốc gia, lối thoát ra khỏi khuôn khổ dân tộc của quá trình tái sản xuất. Do vậy, với toàn bộ tính mâu thuẫn, các công ty xuyên quốc gia vẫn là tiến bộ, là bước tiến về phía trước. Song, các công ty xuyên quốc gia có thể phục vụ những mục đích khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau và nằm trong tay những người khác nhau. Trong tay của những thủ lĩnh thiển cận ở các nước và các nền văn minh phát triển, những kẻ chỉ quan tâm tới lợi ích của riêng mình và tới việc củng cố địa vị thống trị trong nền kinh tế toàn cầu, chúng được các nước tiên tiến sử dụng làm công cụ để bóc lột các nước lạc hậu, để đào sâu hố ngăn cách giữa chúng. 

2.2.2. Tác động của nhân tố địa kinh tế đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Nhân tố địa kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa có những tác động cơ bản đến quan hệ dân tộc như sau: Thứ nhất, sự cạn kiệt của nhiều tài nguyên và tính chất toàn cầu của sự làm ô nhiễm môi trường, nguy cơ của thảm hoạ sinh thái; tính chất xuyên quốc gia của các phát minh khoa học, các sáng chế, các cải tiến cơ bản, sự cần thiết hợp nhất nỗ lực để nắm bắt và phổ biến các thế hệ kỹ thuật và các hình thái công nghệ của phương thức sản xuất công nghệ hậu công nghiệp; nâng cao vai trò tổ chức của thị trường sản phẩm công nghệ cao thế giới, cần có hoạt động chung để khắc phục sự chênh lệch ngày một tăng giữa các nước giàu và nghèo, để nâng đỡ nền kinh tế và mức sống của các nước có mức thu nhập thấp, không có khả năng tự mình thoát ra khỏi nghèo nàn và lạc hậu, song quay lại quá khứ, về với nền kinh tế biệt lập, tự cung tự cấp, là không thể, nó mang tính huỷ diệt đối với nhà nước dân tộc.Thứ hai, sự hình thành nền kinh tế toàn cầu là nhân tố bổ sung để nâng cao hiệu quả của nó nhờ làm sâu sắc hơn sự phân công lao động và hợp tác lao động quốc tế, nhờ mở rộng quy mô thị trường, nhờ phổ biến nhanh chóng các công nghệ mới và các phương pháp nâng cao năng suất lao động.Thứ ba, các nền kinh tế dân tộc ở đầu thế kỷ XXI bị ảnh hưởng đáng kể bởi thực tế là những ưu thế của toàn cầu hóa và các cơ chế tích hợp bị lạm dụng cho lợi ích của các nước phát triển.

3.2. Nhân tố địa chính trị
3.2.1. Nhà nước dân tộc – chủ thể chính của quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa làm lãng quên tư tưởng về phúc lợi chung (như tiền đề để hình thành hệ tư tưởng dân tộc – rường cột tinh thần của nhà nước dân tộc có chủ quyền), làm suy yếu các nền tảng của chế độ nhà nước dân chủ và loại nhà nước dân tộc ra khỏi “cuộc chơi”, tức hạ thấp dần dần và trong tương lai sẽ gạt bỏ vị trí và vai trò của nhà nước dân tộc trên diễn đàn chính trị thế giới, vì nó có liên quan tới một trong nền tảng, “đơn vị” của hệ thống chính trị thế giới hiện đại đã hình thành cách đây hơn 300 năm (từ Hiệp ước Westfalen) – chủ quyền dân tộc.Vấn đề hiện nay là quy mô và các lĩnh vực hoạt động của nhà nước dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. 

3.2.2. Toàn cầu hóa trong lĩnh vực chính trị

Quá trình toàn cầu hóa đem lại những chuyển biến triệt để cho các nhà nước dân tộc. Chúng ngày càng chuyển một bộ phận chức năng lớn hơn của mình lên trên (cho các liên minh giữa các quốc gia và giữa các dân tộc) và xuống dưới (các cơ quan thuộc lãnh thổ và thị chính). Nảy sinh một vấn đề hợp quy luật là: sau khi bị hoà tan trong các cơ quan quyền lực toàn cầu, các thiết chế chính trị đó có quay về với quá khứ lịch sử ở thế kỷ XXI hay không? Các nhà nước dân tộc hành động trên diễn đàn quốc tế như là chủ thể chính của luật quốc tế. Xu hướng cơ bản trên diễn đàn địa chính trị trong suốt thế kỷ XX là sự phi liên kết làm xuất hiện những nhà nước bình quyền về mặt hình thức mới.

3.2.3. Quan hệ giữa các nhà nước dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa các lĩnh vực đời sống xã hội khác không thể không có ảnh hưởng đến địa chính trị, đến sự tương tác và sự đối đầu giữa các nhà nước cho tới các hình thức cực đoan nhất - chiến tranh giữa các quốc gia.Những chuyển biến triệt để như vậy đòi hỏi các cách tiếp cận mới trong khoa học, trong thực tiễn nhằm hoạch định chiến lược quan hệ giữa các dân tộc về chính trị để đạt tới các lý tưởng XHCN. 

2.3. Nhân tố địa văn hóa

2.3.1. Tình hình văn hóa xã hội của các nhà nước dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Có thể khẳng định rằng, các xu hướng cơ bản ở đầu thiên niên kỷ mới do tác động của toàn cầu hóa có xuất phát điểm và kết quả cuối cùng của mình là những chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực văn hóa xã hội của các nhà nước dân tộc..

2.3.2. Tác động của toàn cầu hóa trong lĩnh vực văn hóa đến quan hệ giữa các dân tộc

Các quá trình toàn cầu hóa có ảnh hưởng mâu thuẫn đến biến đổi văn hóa xã hội của các dân tộc. Một mặt, không gian văn hóa xã hội toàn cầu đang hình thành sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc trong lĩnh vực này, sự ảnh hưởng lẫn nhau, sự thâm nhập và đan xen lẫn nhau giữa chúng, đặc biệt là nhân có quá trình di cư tăng lên, đang tăng lên. Mặt khác, quá trình tự ý thức của các nền văn hóa dân tộc, quá trình nhấn mạnh tính độc đáo của các nền văn hóa dân tộc, đối kháng giữa các tôn giáo đang phát triển. Đồng thời các quá trình tích hợp và phi tích hợp, nhất thể hóa và phân hóa cũng đang diễn ra.

2.4. Toàn cầu hóa trong lĩnh vực công nghệ với vấn đề về chủ quyền quốc gia dân tộc
Toàn cầu hóa hình thành không gian công nghệ toàn cầu như một hiện tượng văn hóa mới, có tác động đáng kể đến các lĩnh vực văn hóa xã hội cơ bản của nhà nước dân tộc, qua đó tất yếu động chạm tới chủ quyền dân tộc của mỗi quốc gia.Việc hình thành không gian công nghệ toàn cầu không xóa bỏ chênh lệch về công nghệ giữa các quốc gia dân tộc, nhưng chuyển nó sang một bình diện mới là các bộ phận của một chỉnh thể thống nhất. Để giảm bớt chênh lệch, khát vọng và nỗ lực của một quốc gia riêng biệt là chưa đủ, cần phải thay đổi các nguyên tắc và cơ chế hoạt động của toàn bộ hệ thống công nghệ toàn cầu, phải tự giác định hướng nó vào các mục đích phù hợp với tính chất của xã hội hậu công nghiệp. Song, chuyển biến công nghệ có một đặc điểm quan trọng xét trên phương diện tác động đến vị thế, chủ quyền của nhà nước dân tộc là tính không đồng đều thể hiện cả trong không gian. 
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Toàn cầu hóa trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học – công nghệ và văn hóa cho thấy rất rõ tính chất mâu thuẫn của nó. Một mặt, nó cố kết loài người thành một thể thống nhất, có chung một số phận, mặt khác – nó cho thấy xu hướng đế quốc vẫn chiếm ưu thế trong tất cả các hoạt động toàn cầu hóa. Quan hệ giữa các dân tộc cần tuân thủ những nguyên tắc của chủ quyền dân tộc và chung sống hòa bình.

Chương 4

TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN QUAN HỆ DÂN TỘC GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC DÂN TỘC KHÁC: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG

4.1. Sự tác động của các nhân tố cơ bản đến quan hệ giữa Việt Nam với các dân tộc khác trong bối cảnh toàn cầu hóa

Quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác phụ thuộc đáng kể vào của các nhân tố cơ bản hình thành do tác động của toàn cầu hóa. Đó là:

4.1.1. Nhân tố địa kinh tế

Có thể nói, Việt Nam có địa vị xuất phát không thuận lợi trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra. Toàn cầu hóa kinh tế tạo ra mối nguy hiểm là nếu chúng ta không đổi mới nhanh chóng và hiện đại hóa thích hợp kinh tế, kinh tế nước ta trong nhiều năm nữa vẫn sẽ có nền kinh tế hạng ba, hoàn toàn phụ thuộc vào các công ty xuyên quốc gia và hoàn thành các chức năng đặc trưng cho nền kinh tế phụ thuộc: trở thành thị trường tiêu thụ thành phẩm và nguồn nguyên liệu và nhiên liệu bẩn về mặt sinh thái. Hơn nữa là nó không thể hoàn thành các chức năng đó cách thoả đáng, vì phần lớn dân cư có mức thu nhập thấp, nguồn nguyên liệu khóang vật có hiệu quả theo quan điểm của thị trường thế giới thì lại đang cạn kiệt. 

Những nhân tố nào chứng tỏ khả năng này xảy ralàthứ nhất, nền kinh tế rất yếu ớt, hiệu quả thấp; mức hao mòn của vốn cơ bản là rất cao, hàng loạt xí nghiệp đứng bên bờ vực phá sản, không còn hữu ích cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ có khả năng cạnh tranh, không có đủ kinh phí thậm chí cho tái sản xuất giản đơn. Thứ hai, không có các nguồn tích luỹ nội tại hiện thực: phần lớn quỹ khấu hao đã tiêu hết; suất sinh lợi của sản phẩm bị giảm nhanh, suất sinh lợi của khoản cũng giảm. Kinh phí của các ngân hàng thương mạilà không đáng kể và không đầu tư cho các quỹ đơn giản. Hiện vẫn chưa thấy triển vọng biến đổi của xu hướng đó. Hy vọng có thể sử dụng các khoản tiền nhân dân tiết kiệm được cho đầu tư là hão huyền. Tức là, có ít nguồn tích luỹ trong nước, chưa thấy có sự tăng đáng kể của chúng. Còn đối với các nguồn tích luỹ bên ngoài thì không có gì bảo đảm.

4.1.2. Nhân tố địa chính trị

Tính chất chiếm ưu thế của chế độ nhà nước, mức độ dân chủ và tập trung quyền lực nhà nước; mức độ căng thẳng chính trị - xã hội (số lượng xung đột trong nước và mức độ bị lôi cuốn vào chúng); tiềm năng quân sự - số lượng quân đội và số lượng sĩ quan, tỷ trọng của họ trong dân số có khả năng hoạt động kinh tế, chi phí cho quốc phòng và tỷ trọng của nó trong tổng sản phẩm quốc dân; số lượng nội chiến và xung đột, số lượng người tham gia vào chúng, những mất mát và tỷ trọng của chúng trong dân số và trong quân đội, hậu quả kinh tế - xã hội.
4.1.3. Nhân tố địa văn hóa

Chi phí cho lĩnh vực văn hóa xã hội (khoa học, văn hóa, giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm xã hội, thể thao) tính theo đầu người, tỷ trọng của chúng trong tổng sản phẩm quốc dân; số người làm việc trong khoa học và chi phí cho khoa học (tất cả và tính theo đầu người), tỷ trọng của chi phí đó trong tổng sản phẩm quốc dân, số đơn đăng ký phát minh và số bằng sáng chế được cấp; số người làm việc trong lĩnh vực văn hóa và chi phí cho văn hóa (tất cả và tính theo đầu người), tỷ trọng của chi phí ấy trong tổng sản phẩm quốc dân; trình độ học vấn (mức độ biết chữ của dân cư, số người có các bằng cấp khác nhau); quỹ sách của các thư viện công cộng, số lượng đài phát thanh và vô tuyến trên 1000 người, số lượng báo hàng ngày trên 1000 người; mức độ tội phạm (số lượng tội phạm, kể cả trọng tội, trên 1000 người); tỷ lệ tín đồ tôn giáo, kể cả của các tôn giáo thế giới cơ bản.

4.1.3. Nhân tố khoa học – công nghệ
Do chính sách của các cường quốc công nghệ và đặc biệt là của các công ty xuyên quốc gia nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của nước ta để duy trì thế độc quyền công nghệ và bảo đảm thị trường sản phẩm công nghệ, chúng ta có thể vẫn phải đối mặt với một kịch bản bi quan: các xu hướng tụt hậu công nghệ hiện nay sẽ còn kéo dài và hậu quả của chúng là sự tụt hậu vô vọng, ít nhất là trong mấy chục năm tới, trong cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu. 

4.2. Một số giải pháp mang tính định hướng chung nhằm phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các dân tộc khác trong bối cảnh toàn cầu hóa
4.2.1. Chính sách kinh tế

Để tạo dựng cơ sở kinh tế vững chắc cho quan hệ bình đẳng và hữu hiệu giữa dân tộc ta với các dân tộc khác trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp mang tính định hướng sau đây.

Thứ nhất, cần định hướng vào đột phá công nghệ nhằm không ngừng tăng sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tăng thu nhập của nhân dân và của nhà nước. Thứ hai, xuất phát từ văn hóa truyền thống, kể cả văn hóa sản xuất kinh tế, cần nhận thấy và phát huy tối đa sức sống của kinh tế hộ gia đình đang rất thích nghi rất hữu hiệu với những chuyển biến trong nền kinh tế, bảo đảm tái sản xuất gia đình. Thứ ba, khối lượng hao mòn và lợi nhuận lớn hình thành hàng năm trong nước cần được sử dụng làm nguồn tích luỹ, đầu tư cho việc đổi mới và mở rộng bộ máy sản xuất, thực hiện cải tiến.Thứ tư, cần phát huy tinh thần lạc quan trong kinh doanh đang được phục hồi, hình thành một bầu không khí đầu tư thuận lợi, biết cách sử dụng sự điều tiết nhà nước không phải có hại, mà có lợi cho sự phát triển kinh tế, cho sự tiến bộ công nghệ, cho việc nâng cao thu nhập và phúc lợi của đa số dân cư.Thứ sáu, cần chuyển các dòng vốn lớn - trong nước cũng như nước ngoài - vào nền kinh tế hiện thực, đặc biệt là vào các ngành công nghiệp mũi nhọn và tổ hợp công - nông nghiệp; thực hiện đường lối chiến lược hướng vào sự phát triển đón đầu, sự đột phá công nghệ, phổ biến có quy mô lớn các công nghệ hiện đại; phát huy vai trò điều tiết tích cực của nhà nước, các cán bộ sáng tạo; duy trì sự chiếm ưu thế của các xu hướng liên kết ở trong nước, phát huy văn hóa Việt trong kinh doanh. Thứ bảy, cần hoạch định và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, đòi hỏi phải có tư duy kinh tế mới, phải dựa vào hệ chuẩn khoa học hậu công nghiệp đang hình thành, thay đổi căn bản quan điểm về tương lai, về nhân tố, cơ chế và tiêu chuẩn đánh giá các kết quả của biến đổi kinh tế - xã hội.

4.2.2. Chính sách đối ngoại
Trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng với hàng loạt vấn đề địa chính trị nó gây ra, chúng ta cần nỗ lực thực hiện những giải pháp mang tính định hướng nhằm thực hiện chính sách yêu chuộng hòa bình và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đó là:Thứ nhất, thay thế hệ thống giá trị văn hóa xã hội. Cần phải bắt đầu từ những chuyển biến triệt để trong thế giới tinh thần. Thứ hai, cần định hướng hoạt động của nhà nước, của các phong trào xã hội nhưđại diện ý chí và lợi ích của dân tộc, của các sắc tộc, của các tầng lớp và các nhóm xã hội như sao đó để chiến tranh không còn coi là phương tiện đạt tới các mục đích chính trị, thực hiện lòng kiêu ngạo dân tộc, giải quyết các mâu thuẫn xã hội, để thực hiện chủ nghĩa khắc kỷ tôn giáo, chủ nghĩa phiêu lưu địa chính trị, chiến tranh cần bị loại ra khỏi cuộc sống của xã hội ở mọi cấp độ của nó, trong mọi lĩnh vực của nó. Thứ ba, cần góp phần khắc phục hố ngăn cách giữa các dân tộc, các tầng lớp dân cư giàu và nghèo. Thứ tư, cần tích cực tham gia các hoạt động đa dạng của UNESCO để cào bằng trình độ phát triển công nghệ và giáo dục giữa các dân tộc trên thế giới. Thứ năm, cầntuân thủ mệnh lệnh sinh thái và phân chia công bằng lợi tức. Thứ sáu, cần ổn định hóa dân số, khắc phục bùng nổ dân số.

4.2.3. Chính sách văn hóa xã hội (phát huy và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, và tiếp thu có sàng lọc tinh hoa văn hóa thế giới): cần hoạch định và thực hiện chính sách văn hóa xã hội sau đây:Thứ nhất, cần phải giữ lại các mối liên hệ truyền thống, phát triển từ các cội nguồn chung của văn hóa dân tộc, từ đó cần đưa ra sự đánh giá tỉnh táo về những hậu quả nguy hiểm bắt nguồn từ nền kinh tế toàn cầu, khi mà các công ty xuyên quốc gia gây ảnh hưởng đến các nướcnhư ngoại diên lệ thuộc, bị bóc lột, thị trường tiêu thụ thành phần và nguồn nguyên liệu. Thứ hai, cần nhận thức sâu sắc di sản văn hóa dân tộc phong phú, có bản sắc đa dạng, trở thành một đầu mối khác liên kết các tộc người trong dân tộc Việt. Thứ ba, cần phát huy những ưu điểm của hệ thống giáo dục Việt truyền thốngnhư hệ thống có bề rộng và độ sâu sắc của tri thức, thói quen và định hướng nhân văn truyền đạt cho các thế hệ mới lớn. Thứ tư, cần giữ gìn và phát triển hệ thống đạo đức Việt có lòng nhân ái, tính khoan dung, đạo đức trong sạch. Thứ năm, trong lĩnh vực hệ tư tưởng và tôn giáo, cần phải xây dựng và bảo vệ một hệ tư tưởng dân tộc như trụ cột hợp nhất của các sắc tộc, như nhân tố quyết định tương lai cho con cháu mình, như chỗ dựa tinh thần cho chúng bằng cách khẳng định các lý tưởng xã hội xã hội chủ nghĩa biểu thị loại hình văn hóa xã hội tích hợp. 

4.2.4. Chính sách khoa học – công nghệ

Các yếu tố cơ bản của chiến lược khoa học – công nghệ có khả năng bảo đảm tự lực tự cường dân tộc là: Thứ nhất, định hướng chính sách khoa học - công nghệ và sáng chế vào bước đột phá công nghệ, vào việc phổ biến rộng rãi các công nghệ hiện đại, các công nghệ bảo đảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước, vào việc chuẩn bị khai thác kịp thời các công nghệ sẽ chiếm ưu thế ở những năm 20 -30 thế kỷ XXI. Thứ hai, từ đó hệ thống các ưu tiên về khoa học - công nghệ sẽ có ý nghĩa đặc biệt ở một giai đoạn kéo dài. Một mặt, cần phải xác định cơ cấu của cuộc cách mạng công nghệ, của hình thái đang hình thành dựa trên dự báo khoa học – công nghệ dài hạn. Mặt khác, cần đánh giá khách quan tiềm năng khoa học, sáng chế hiện có, các khả năng để khai thác không gian công nghệ.Thứ ba, đòi hỏi sự ủng hộ tích cực của nhà nước đối với bước đột phá công nghệ. Thứ tư, cần xác định vị trí của mình trong không gian công nghệ toàn cầu thường xuyên thay đổi bộ mặt của mình.

.
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Đứng trước những thách thức của chính sách toàn cầu hóa của các nước đế quốc, chúng ta cần phải có định hướng chiến lược tỉnh táo và khoa học trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sống xã hội nhằm mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế dựa trên những nguồn lực nội sinh là chính cùng với sự hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Tiếp theo, chủ quyền dân tộc là ưu tiên hàng đầu, nhà nước ta phải là chủ thể duy nhất của tất cả những gì diễn ra trên mảnh đất Việt Nam. Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, chúng ta phải phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ của dân tộc ta, những cơ sở khoa học cơ bản đã tích lũy sau nhiều năm. Trong lĩnh lực văn hóa, dân tộc ta có truyền thống văn hóa vô cùng phong phú, chúng ta có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nó dựa trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa văn hóa chung nhân loại.
KẾT LUẬN

Nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba cùng với những thách thức và cơ hội. Chưa bao giờ nhân loại lại trở thành một thể thống nhất chặt chẽ như bây giờ, chưa bao giờ nhân loại lại thật sự cùng nhau sống dưới một mái nhà của “ngôi nhà chung” như bây giờ. Chính điều này đang tại ra cho nhân loại những cơ hội to lớn để phát triển. Nhưng, cũng chính thực tế đó đặt ra cho gia đình nhân loại những thách thức rất nghiêm trọng, có liên quan tới số phận của ngôi nhà chung ấy. Đó là những vấn đề có quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của nhân loại. Nhân loại có trong tay mình không ít phương tiện vật chất - kỹ thuật để giải quyết những vấn đề toàn cầu nhưng dường như những vấn đề toàn cầu không những chưa được giải quyết thỏa đáng mà thậm chí còn trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra với một quy mô và tốc độ ngày một tăng. Mỗi dân tộc đều cần ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với sự tồn tại và phát triển của loài người. Giải quyết vấn đề chung nhân loại, các dân tộc phải cùng nhau, phải sát cánh bên nhau, và trước tiên phải có một ý thức chung về tính cấp bách, tính chất sống còn của nhiệm vụ này, về mối liên hệ khăng khít của nó với số phận của mình. Tâm thế này có một ý nghĩa tầm quan trọng đặc biết, thể hiện là một trong các tiền đề quan trọng cho việc tạo dựng tương lai tươi sáng của nhân loại.

Tính đến những hậu quả toàn cầu có thể có của tổn thất gây ra cho một nơi trên hành tinh, mỗi dân tộc cần phải học được cách tính đến lợi ích của các dân tộc khác mà không hy sinh lợi ích của mình. Các dân tộc hiện nay trước hết cần có khả năng quan hệ yêu thương - có trách nhiệm với tự nhiên như cái nôi duy trì trái Đất - ngôi nhà chung của mọi dân tộc.Sống trong thập niên văn hóa hoà bình, chúng ta cần ra sức xây dựng tổ quốc của mình trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng và, đồng thời, luôn tích cực hợp tác với mọi quốc gia trong việc bảo vệ ngôi nhà chung là hành tinh của chúng ta.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
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